
ĐÔI ĐIỀU NHẬN XÉT VỀ CHỮ NÔM TRÊN VĂN BIA NÔM 

Nguyễn Thị Hường 

(Ths. Viện Nghiên cứu Hán Nôm) 

Chữ Nôm là loại hình văn tự chưa được điển chế, có tính chất ghi âm 

phức tạp, đồng thời lại có tính lịch đại. Vì vậy, việc nghiên cứu chữ Nôm đặt ra 

nhiều vấn đề cần phải xem xét như: vấn đề xác định thời điểm ra đời của chữ 

Nôm, phân loại chữ Nôm, xác định lịch sử diễn biến của chữ Nôm và các mô 

hình ngữ âm của nó, vấn đề lịch sử cách ghi từng từ cụ thể v.v... Sự phức tạp 

này phần nhiều là do nguồn tư liệu không đầy đủ và đồng bộ, nhiều tư liệu hiện 

còn không đảm bảo tính chân thực, tính thời đại.  

Trong tình hình như vậy thì nguồn tư liệu chữ Nôm trên văn bia đã từ 

lâu được nhận định là những chứng tích văn tự có giá trị1. Bởi lẽ văn bia là loại 

hình văn bản ít bị các yếu tố bên ngoài gây nhiễu về độ chân thực hơn các loại 

hình văn bản khác. Tư liệu chữ Nôm trên văn bia, trong đó có văn bia chữ Nôm, 

có thể bổ sung cho một vài thiếu sót của tư liệu chữ Nôm trên các chất liệu 

khác, đặc biệt là sách chép tay. Vì vậy, cũng trong công trình nghiên cứu của 

mình trong vài năm gần đây, chúng tôi đã đặc biệt chú ý đến việc tìm hiểu chữ 

Nôm qua mảng tư liệu văn bia Nôm, tức những tư liệu được thể hiện bằng chữ 

Nôm dưới dạng một văn bản hoàn chỉnh2. Qua khảo sát cụ thể các trường hợp 

xuất hiện trong mảng tư liệu trên, tôi có một số nhận xét nhỏ về chữ Nôm trên 

văn bia Nôm, xin được trình bày dưới đây. 

   Nhìn chung, tư liệu chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm mà chúng tôi thu 

thập được trải từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX. Trong đó, chủ yếu là các chữ Nôm 

của thế kỷ XVII, XVIII và XX. Do vậy, tư liệu chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm 

có đặc điểm rất đa dạng. Nó vừa bảo lưu những đặc điểm chung của chữ Nôm, 

lại vừa mang trong mình những đặc trưng riêng của từng thời đại.  

  

                                           
1 Đào Duy Anh: Chữ Nôm nguồn gốc cấu tạo và diễn biến, Nxb. KHXH, H.1975. 
2 Tại Hội nghị Quốc tế về Chữ Nôm tổ chức ở Huế năm 2006, tôi đã có một bài viết giới thiệu khái 

quát về số tư liệu này. Xin xem: http://nomfoundation.org/Conf2006/NTHuong_vanbianom.pdf 



1. Chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm có tính ổn định về mặt tự dạng hơn 

chữ Nôm trên các văn bản chép tay. 

Dù mang đậm tính chất dân gian thì chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm vẫn 

được biên soạn bởi những người có học thức cao trong xã hội, có khi là của vua 

chúa, quan lại v.v...Vì vậy, ở một chừng mực nào đó, nó mang tính mô phạm 

nhiều hơn những văn bản chép tay. Đặc điểm này sẽ được thấy rõ khi chúng ta 

so sánh số cách đọc của một chữ Nôm và cách viết của một từ Nôm trên văn 

bia chữ Nôm với một số văn bản Nôm được viết hoặc in trên giấy. 

 Một đặc điểm thường thấy ở chữ Nôm là một chữ Nôm có nhiều cách đọc 

cách viết. Cùng một chữ chúng ta có thể đọc theo nhiều âm khác nhau. Cùng 

một từ chúng ta có thể viết lại bằng nhiều chữ khác nhau. Tuy nhiên, trong văn 

bản của văn bia chữ Nôm, tình hình trên có khác. 



Xét trong toàn thể các loại cấu trúc của chữ Nôm theo cách phân loại 

của chúng tôi3 thì loại chữ vay mượn, mượn văn tự mượn cả ngôn ngữ ghi 

tiếng Hán Việt, là loại duy nhất đảm bảo tương đối rằng âm đọc của nó chỉ do 

một mã chữ duy nhất thể hiện. 13 tiểu loại còn lại thì đa phần một từ đều có ít 

nhất là hai mã chữ. Vì vậy, ở đây, chúng tôi chỉ xét các chữ Nôm ở 13 tiểu loại 

                                           
3 Dưới đây là bảng phân loại của chúng tôi: 

 



này. Chúng tôi đã tiến hành làm phiếu và khảo sát những chữ Nôm tiêu biểu ở 

73/104 bia, đó là 73 văn bia hiện đã có ký hiệu phục vụ tại Thư viện Viện 

Nghiên cứu Hán Nôm4. Sau khi khảo sát trên 73 văn bia nói trên, chúng tôi thu 

được những kết quả sau: 

Tổng số từ được khảo sát là: 237 từ. 

Những từ chỉ có một mã chữ thể hiện là: 97 từ. 

Những từ có từ hai mã chữ thể hiện trở lên là: 140 từ.  

Để có hình dung cụ thể về tình hình chữ Nôm có nhiều cách đọc cách 

viết, chúng tôi lập bảng thống kê sau: 

Bảng 1. Số cách ghi của các từ Nôm trong văn bia chữ Nôm 

Số cách ghi 1 2 3 4 5 6 

Số từ 97 85 33 19 2 1 

Tỉ lệ % 40,93% 35,87% 13,92% 8,02% 0,84% 0,42% 

 Qua bảng trên, chúng tôi nhận thấy, xu thế số cách ghi giảm dần. Điều đó 

cho thấy, ở vào thời điểm xuất hiện và phát triển của văn bia chữ Nôm, chữ 

Nôm đã trở thành một mẫu tự tương đối ổn định, chủ yếu mỗi từ cũng chỉ dùng 

từ 1 đến 2 cách viết mà thôi. So sánh bảng thống kê trên với bảng thống kê của 

TS. Nguyễn Thị Lâm, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ một chữ có nhiều cách ghi ở 

văn bia chữ Nôm ít hơn và tương đối ổn định so với Thiên nam ngữ lục5. 

 Chữ Nôm cũng có hiện tượng một chữ có nhiều cách đọc. Tuy nhiên, do 

văn bia chữ Nôm có niên đại muộn là chủ yếu, nên các mã chữ đều đi theo xu 

hướng chỉnh âm ở mức độ chính xác tối đa. Vì vậy, số âm đọc của một chữ ít 

dần và không có sự chênh lệch lớn giữa các chữ có 2 đến 3 cách đọc. 

                                           
4 31 bia còn lại chỉ có một bia có niên đại dự đoán là 1770, còn lại đều là bia có niên đại thế kỷ XX; 

qua khảo sát sơ bộ nhận thấy chữ viết trên bia này không có điểm đặc biệt nên chúng tôi không tiến 

hành khảo sát cụ thể. 
5 Nguyễn Thị Lâm: Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt qua văn bản “Thiên Nam ngữ lục”, Luận án 

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, H.2002. 



2. Chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm còn bảo lưu được một số mã chữ Nôm cổ 

Do tính chất kế thừa và ổn định của văn tự, chữ Nôm trong văn bia chữ 

Nôm vẫn còn bảo lưu được những lối viết cổ. Tuy nhiên, khi nói về chữ Nôm 

cổ, chúng ta phải xác định rõ khái niệm này. 

Trước kia, từng có quan niệm chữ Nôm cổ là chữ Nôm khó, chữ Nôm 

cổ là chữ xuất hiện trước (và "cổ" ở đây được đo bằng một khái niệm thời gian 

tương đối). Tuy nhiên, tiêu chí này gặp phải một số mâu thuẫn: không phải chữ 

Nôm nào cũng thay đổi tự dạng qua thời gian, hơn nữa, nhiều mã chữ Nôm có 

niên đại rất cổ nhưng vẫn được sử dụng phổ biến như một mã chữ mới ở thế kỷ 

XX như các chữ:  oản (1210),  vườn (1342), đường (1210) v.v...6 

Phần lớn sự thay đổi về tự dạng của chữ Nôm là do những thay đổi về 

mặt ngữ âm. Nhưng không phải khi ngữ âm thay đổi thì tất cả chữ Nôm nằm 

trong khu vực biến đổi này đều thay đổi tự dạng, vẫn có những hình thức cũ 

song song tồn tại cho đến ngày nay. Điều đó đã gây ra những trường hợp khó lí 

giải về cách đọc. Do vậy, GS.TS. Nguyễn Ngọc San đã khẳng định: "Khái 

niệm về chữ Nôm cổ phải căn cứ vào cốt ngữ âm cổ làm lõi cho tự dạng ấy"7. 

Việc "xác định các mã chữ Nôm cổ không nên chỉ dựa vào tự dạng mà phải xét 

đến mối quan hệ tay ba hình - âm - nghĩa trong đó lấy phần ngữ âm làm 

chính"8. 

Theo quan niệm như vậy, ở đây chúng tôi sẽ xét tính chất cổ của chữ 

Nôm qua âm đọc tiếng Việt cổ và âm Hán Việt cổ trong kết cấu chữ Nôm. 

Những chữ Nôm còn lưu lại dấu vết ngữ âm của tiếng Việt cổ và âm Hán Việt 

cổ chính là những chữ Nôm có nguồn gốc ra đời sớm, mặc dù cứ liệu mà hiện 

nay chúng ta có được lại ở những niên đại muộn. Ở đây, chúng tôi chỉ khảo sát 

phần phụ âm và phần vần. 

Trong 4 bảng dưới đây, những chữ Nôm nào có tự dạng tương đồng với 

tự dạng của chữ Hán ghi âm chúng tôi xin không đánh lại ở cột chữ Hán ghi âm; 

cột niên đại chính là niên đại sớm nhất của chữ Nôm đó trong tư liệu văn bia 

chữ Nôm của chúng tôi; bên cạnh cột niên đại chúng tôi có so sánh với niên đại 

                                           
6 Nguyễn Tài Cẩn: Một số vấn đề về chữ Nôm, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H. 1985, 

tr.259-283. 
7 Nguyễn Ngọc San: Lý thuyết chữ Nôm văn Nôm, Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2003, tr.327. 
8 Nguyễn Ngọc San: Lý thuyết chữ Nôm văn Nôm, Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2003, tr.340. 



của một số chữ trong bảng Một số chữ Nôm cổ đã gặp trong các văn bản có 

niên đại chính xác (từ thế kỷ XII đến thế kỷ XVII) của GS. Nguyễn Tài Cẩn9, 

dưới đây chúng tôi gọi tắt là NTC. 

                                           
9 Nguyễn Tài Cẩn: Một số vấn đề về chữ Nôm, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H. 

1985,tr.252-283. 



Bảng 2. Những hiện tượng chữ Nôm ghi âm đầu tiếng Việt cổ 

 

Bảng 3. Chữ Nôm ghi âm đầu Hán cổ 

 

  



Bảng 4. Chữ Nôm ghi vần Việt cổ 

 

Bảng 5. Chữ Nôm ghi vần Hán cổ 

 



Theo như chứng minh của GS. TS. Lê Văn Quán trong Nghiên cứu về 

chữ Nôm
10 thì tất cả những trường hợp trên, sở dĩ không có sự tương ứng giữa 

chữ Hán ghi âm và tiếng Việt hiện đại là do những chữ Hán ghi âm này đã ghi 

âm đọc của âm Việt cổ và âm Hán Việt cổ. Điều đó cho thấy đây là những mã 

chữ tương đối cổ. Và những trường hợp liệt kê mang tính chất tiêu biểu trên 

đây thể hiện sự bảo lưu khá phong phú về tư liệu chữ Nôm cổ trong văn bia 

chữ Nôm. 

Ngoài ra, qua phân tích những đặc điểm cấu tạo và diễn biến của chữ 

Nôm trên văn bia chữ Nôm, chúng tôi còn thấy những chữ Nôm này thể hiện 

được tình hình phát triển cơ bản của chữ Nôm qua các thời kỳ khá chính xác.11 

Những mẫu chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm tương đối ổn định đã tạo nên tính 

chuẩn mực khi chúng ta đối sánh với các thư tịch cổ. Việc nghiên cứu cụ thể 

đặc điểm của chữ Nôm trên bia đá cho ta cái nhìn toàn diện hơn về tình hình 

phát triển chung của chữ Nôm cũng như những dị biệt của nó ở các loại hình 

văn bản khác nhau. Qua phân tích, có thể thấy, chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm 

xuất hiện tương đối đầy đủ về các kiểu cấu tạo thường thấy trong cấu trúc chữ 

Nôm. Cứ liệu chữ Nôm trên văn bia chữ Nôm còn cho chúng ta thấy rõ tình 

hình phát triển của chữ Nôm về mặt cấu tạo và tự dạng. Bên cạnh đó, chữ Nôm 

trên văn bia chữ Nôm phần lớn có niên đại muộn. Vì vậy, những kết quả 

nghiên cứu còn cho thấy phần nào đặc điểm của chữ Nôm ở vào thời kỳ tồn tại 

cuối cùng của nó. 

Tuy nhiên, do một số điểm yếu về mặt tư liệu như khối lượng chữ và 

tính liền mạch về mặt niên đại của các tư liệu hiện tồn, những nghiên cứu của 

chúng tôi về chữ Nôm trên văn bia Nôm cũng không tránh khỏi rất nhiều bất 

cập, cần phải tìm ra các hướng bổ sung về sau. 

 

                                           
10 Lê Văn Quán: Nghiên cứu về chữ Nôm, Nxb. KHXH, H. 1981, tr.100-124. 
11 Cụ thể về vấn đề cấu tạo và diễn biến, chúng tôi sẽ trình bày ở một dịp sau. 


